	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỲ

Năm học 2022-2023


	KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TIN HỌC 7

Thời gian : 45 phút


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TIN HỌC - LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	 Bài 6. Làm quen với phần mền bảng tính
	Nhận biết: Biết khởi động phần mềm và chức năng chính của phần mềm và các nút lệnh

Thông hiểu: Trình bày bảng tính tiếng việt có dấu
Vận dụng: Trình bày bảng tính theo mẫu
	
	1
	

	2
	Bài 7: Tính toán tự động trên bảng tính
	Nhận biết: Biết lệnh tính toán tự động trên bảng tính
Vận dụng: Sử dụng được công thức và dùng được địa chỉ trong công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức.Sao chép ô tính
	1
	
	

	3
	Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán
	Thông hiểu: Sử dụng được các hàm
Vận dụng; Thực hiện được một số phép toán thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như: MAX, MIN, SUM, AVERAGE
	
	
	1

	4
	Bài 9: Trình bày bảng tính
	- Hs biết và thực hiện được một số chức năng định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính.

- Áp dụng được một số hàm tính toán dữ liệu như Max, min, sum, average, count,..vào dự án Trường học xanh
	
	
	1

	5
	Bài 10: Hoàn thiện bảng tính
	- Thực hiện được các thao tác hoàn thiện và in một bảng tính.
- Thực hành hoàn thiện dự án.
- Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản.
	
	1
	

	Tổng điểm
	10
	
	1
	2
	2


MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II – TIN HỌC 7            Năm học 2022 – 2023

	             Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Bài 6. Làm quen với phần mền bảng tính
	
	HS Trình bày bảng tính tiếng việt có dấu

	
	2

	Số câu: 

Số điểm: 
 Tỉ lệ : %
	
	Số câu: 1

Số điểm: 2
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

	Bài 7: Tính toán tự động trên bảng tính
	Nắm được các bước tính toán tổng điểm, điểm trung bình,
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

 Tỉ lệ : %
	Số câu: 1

Số điểm: 2
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

	Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán
	
	
	Sử dụng hàm Min, Max 
	

	Số câu: 

Số điểm: 

 Tỉ lệ : %
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 1
	Số câu: 1
Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

	Bài 9: Trình bày bảng tính
	
	
	Trình bày bảng hợp lý
	

	Số câu: 

Số điểm: 

 Tỉ lệ : %
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 1
	Số câu: 1
Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

	Bài 10: Hoàn thiện bảng tính
	
	HS chèn được hang và lưu bảng tính
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

 Tỉ lệ : %
	
	Số câu: 1

Số điểm: 2
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

	Tổng số câu: 

 Tổng số điểm:10

Tỉ lệ:100%
	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Tổng số câu: 2

Tổng số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
	Tổng số câu : 2
Tổng số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
	Tổng số câu: 5
Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
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Đề I:
Bài 1 ( 10 điểm): 1/ Nhập bảng tính sau  (2 điểm)
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1
	THU NHẬP BÌNH QUÂN THEO ĐẦU NGƯỜI (USD)
	
	

	2
	STT
	Tên xã, thị trấn
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Tiểu thủ công
	Thương mại
	Tổng cộng

	3
	1
	Trâu Quỳ
	45
	95
	78
	92
	

	4
	2
	Đa Tốn
	50
	62
	66
	78
	

	5
	3
	Kiêu Kị
	72
	55
	82
	73
	

	6
	4
	Phú Thị
	36
	97
	89
	103
	

	7
	5
	Kim Lan
	80
	60
	85
	92
	

	8
	6
	Văn Đức
	58
	89
	57
	56
	

	9
	7
	Dương Xá
	78
	45
	52
	55
	

	10
	8
	Kim Sơn
	69
	47
	77
	79
	

	11
	Trung bình chung
	
	
	
	
	


2/ Tính tổng thu nhập bình quân theo đầu người của từng xã vào các ô trong cột Tổng cộng
(2 điểm)
3/ Tính thu nhập trung bình theo từng ngành vào dòng Trung bình chung (2 điểm)
4/ Sử dụng hàm tính giá trị nhỏ nhất, lớn nhất tại cột G (2 điểm)
5/ Định dạng trang tính hợp lý. (2 điểm)
       Lưu bài vào thư mục theo đường dẫn: D:\THI HỌC KÌ\LỚP 7?\HỌ VÀ TÊN

(Trong đó LỚP 7?: là lớp em học, HỌ VÀ TÊN: là họ và tên của hoc sinh dự thi thực hành)

	    UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỲ

            Năm học 2022-2023
Họ và tên:…………………………..Lớp 7…
	    BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: Tin học       Lớp: 7
Thời gian: 45 phút



Đề II:
Bài 1( 10 điểm): 1/ Nhập bảng tính sau  (2 điểm)
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1
	THU NHẬP BÌNH QUÂN THEO ĐẦU NGƯỜI (USD)
	
	

	2
	STT
	Tên tổ dân phố
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Tiểu thủ công
	Thương mại
	Tổng cộng

	3
	1
	Nông Lâm
	78
	92
	45
	95
	

	4
	2
	Vườn Dâu
	66
	78
	50
	62
	

	5
	3
	An Đào
	82
	73
	72
	55
	

	6
	4
	Bình Minh
	89
	103
	36
	97
	

	7
	5
	Kiên Thành
	85
	92
	80
	60
	

	8
	6
	Cửu Việt
	57
	56
	58
	89
	

	9
	7
	An Lạc
	52
	55
	78
	45
	

	10
	8
	Chính Trung
	77
	79
	69
	47
	

	11
	Trung bình chung
	
	
	
	
	


2/ Tính tổng thu nhập bình quân theo đầu người của từng tổ dân phố vào các ô trong cột 

Tổng cộng(2 điểm)
3/ Tính thu nhập trung bình theo từng ngành vào dòng Trung bình chung(2 điểm)
4/ Sử dụng hàm tính giá trị nhỏ nhất, lớn nhất tại cột G (2 điểm)
5/ Định dạng trang tính hợp lý. (2 điểm)

       Lưu bài vào thư mục theo đường dẫn: D:\THI HỌC KÌ\LỚP 7?\HỌ VÀ TÊN

(Trong đó LỚP 7?: là lớp em học, HỌ VÀ TÊN: là họ và tên của hoc sinh dự thi thực hành)

	    PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỲ

          Năm học 2022-2023

	BIỂU ĐIỂM ĐÁP ÁN BÀI KT HỌC KÌ II
MÔN:  Tin học  LỚP: 7
Thời gian: 45 phút


	Đề
	Nội dung
	Điểm

	Đề 1, 2
	1/ Tạo đúng trang trính 

2/ Tính tổng thu nhập bình quân theo đầu người của 

từng xã (tổ dân phố) vào các ô trong cột  Tổng cộng
3/ Tính thu nhập trung bình theo từng ngành vào

 dòng Trung bình chung
4/ Sử dụng hàm tính giá trị nhỏ nhất, lớn nhất tại cột G 

5/ Định dạng trang tính hợp lý.

       Lưu bài vào thư mục theo đường dẫn: D:\THI HỌC KÌ\LỚP 7?\HỌ VÀ TÊN


	2đ

2đ

2đ

2đ

2đ

    


Bài 2( 2 điểm):: Trình bài bài Power Point nội dung tự chọn

	BGH duyệt

Hoàng Văn Khuê
	Nhóm  trưởng duyệt

Nguyễn Minh Quân
	Giáo viên ra đề

Nguyễn Thị Hồng Chiên


